
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đối tượng Đề nghị Sơ loại hồ sơ

1 21021656 Bàn Văn Hiếu 17/03/2002 Nam Dao
Nà Dầu, Trung Hà, Chiêm 

Hoá, Tuyên Quang

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

2 21020781 Bùi Đặng Đức Phong 21/10/2003 Nam Kinh

Xóm Hồng Thái - Xã Trực 

Cường - Huyện Trực Ninh - 

Tỉnh Nam Định

Con Bệnh binh 71% Miễn học phí Đạt

3 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Mường

Thôn Thành Sơn, xã Thành 

Long , huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa.

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo

Miễn học phí Đạt

4 20021576 Bùi Ngọc Sơn 27/03/2002 Nam Kinh

Thôn An Cơ Nam, xã Thanh 

Tân, huyện Kiến Xương, 

tỉnh Thái Bình

Con bệnh binh Miễn học phí Đạt

5 18021299 Đào Huyền Trang 28/11/2000 Nữ Thái
xóm Tôm, Tân Dân, Mai 

Châu, Hòa Bình

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

6 21020798 Đinh Anh Tùng 21/04/2003 Nam Mường

Thôn Phú Quý, Xã Thanh 

Tân, Huyện Như Thanh, 

Tỉnh Thanh Hóa

Người dân tộc thiểu số Giảm Học Phí

Không đạt

(yêu cầu xin các 

nhận vùng ĐBKK 

theo quy định hiện 

hành)

7 20020569 Đinh Ngọc Anh 29-11-2002 Nam Mường

Thôn Đồng Tâm, xã Cúc 

Phương, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình

Đối tượng III thôn đặc 

biệt khó khăn, huyện 

miền núi

Giảm 70% 

học phí

Không đạt

(yêu cầu xin các 

nhận vùng ĐBKK 

theo quy định hiện 

hành)

8 21021576 Đinh Quang Đức 11/11/2003 Nam Kinh

Xóm 2, thôn La Mai, xã 

Ninh Giang, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Con của công nhân bị 

tai nạn lao động

Giảm 50% 

học phí
Đạt
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đối tượng Đề nghị Sơ loại hồ sơ

9 21020773 Đinh Thị Mai Linh 25/07/2003 Nữ Nùng

xóm Vân Khánh - xã Văn 

Lăng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh 

Thái Nguyên

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

10 21020789 Đinh Văn Thạch 11/09/2002 Nam Mường
Bản Sập Việt, Tạ Khoa, Bắc 

Yên, Sơn La

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

11 21020892 Dương Đức Dũng 02/07/2003 Nam Kinh
Số 43 - Khu I - Thị Trấn Phố 

Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
Con thương binh Miễn học phí Đạt

12 18020396 Hoàng Anh Dương 19/09/2000 Nam Cao Lan
Cây Vối - Đồng Tiến - Yên 

Thế - Bắc Giang

Người dân tộc thiểu số ở 

vùng đặc biệt khó khăn
Giảm học phí

Đạt

(yêu cầu xin xác 

nhận thôn ĐBKK 

thep QĐ 612/QĐ-

UBDT ngày 

16/9/2021)

13 20021593 Hoàng Anh Tuấn 29/08/1995 Nam Kinh

Phố Phúc Chinh 2, phường 

Nam Thành, TP Ninh Bình, 

Ninh Bình

Con công nhân bị bệnh 

nghề nghiệp
Giảm học phí

Không đạt

(Thiếu GCN trợ 

cấp TNLĐ-BNN)

14 20020437 Hoàng Hải Lý 8/5/2002 Nữ Kinh

thôn Tam Đồng, xã Hà 

Giang, huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình

Sinh viên bị khuyết tật Miễn học phí Đạt

15 21020696 Hoàng Nhật Minh 19/08/2003 Nam Kinh

30 ngõ 106, tổ 11 Nguyễn 

Ngọc Nại, p.Khương Mai, 

q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Con thương binh Miễn học phí Đạt

16 20020428 Hoàng Trung Kiên 25/07/2002 nam kinh

thôn yên đinh, xã phù 

lương,huyện quế võ,tỉnh bắc 

ninh

Con thương binh Miễn học phí Đạt



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đối tượng Đề nghị Sơ loại hồ sơ

17 19021446 Hoàng Tuấn Hà 30/04/2001 Nam Tày

Thôn 1 Lê Hồng Phong, xã 

Nam Sơn, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

18 19020166 Hoàng Văn Lương 31/03/2000 Nam Tày

Thôn Làng Gà 1, xã Trấn 

Yên,  huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

19 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 Nam Kinh

Thôn Ngọc long, Xã Hoằng 

Phong, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

Con của công nhân bị 

tai nạn lao động

Giảm 50% 

học phí
Đạt

20 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Thái
Chim Thượng, Chim Vàn, 

Bắc Yên, Sơn La
DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí Đạt

21 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Nam Thu lao

Thôn Đội 1,Xã Nàn 

Sán,Huyện Si Ma Cai ,Tỉnh 

Lào Cai

DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí Đạt

22 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/11/2000 Nữ Thái

Bản Hội 1, xã Châu Hội, 

huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ 

An

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

23 21021664 Lục Thành Lương 22/05/2002 Nam Nùng

thôn Pác Khuông, xã Thiện 

Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

24 20020502 Lường Văn Vinh 10/07/2002 nam Thái

bản Thống Nhất A, xã Thôm 

Mòn, huyện Thuận Châu - 

Sơn La

dân tộc thiểu số ở bản 

kinh tế đặc biệt khó 

khăn

Giảm 70% 

học phí
Đạt

25 18021240 Lưu Thị Hoài Thu 18/08/2000 Nữ Tày
Cây Thị - Đồng Tiến - Yên 

Thế - Bắc Giang

Dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn

Giảm 70% 

học phí
Đạt



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đối tượng Đề nghị Sơ loại hồ sơ

26 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Nam Tày
Bản Ó,Xuân Lạc, Chợ Đồn, 

Bắc Kạn

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở bản đặc 

biệt khó khăn, khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí

Thiếu đơn xin 

Miễn/giảm HP

27 21020757 Nguyễn Đăng Dương 07/05/2003 Nam Kinh

38 Khu Yên Mẫn, phường 

Kinh Bắc, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Con thương binh Miễn học phí Đạt

28 21020673 Nguyễn Thành Vinh 17/03/2003 Nam Kinh
Tổ 19, Quan Hoa, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Con của công nhân bị 

tai nạn lao động

Giảm 50% 

học phí
Đạt

29 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Nữ Thái
Bản Nhạ Nạt,Châu 

Cường,Quỳ Hợp,Nghệ An
DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí Đạt

30 21021148 Nguyễn Tiến Anh 25/12/2002 Nam Kinh

Tổ 5, phố Tân Phú,

 phường Tân Dân, tp Việt 

Trì, Phú Thọ

Con thương binh Miễn học phí Đạt

31 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 Nam Tày

Thôn Làng bu, xã Lâm sơn, 

huyện Chi lăng, tỉnh Lạng 

sơn

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

32 19020151 Nguyễn Văn Dôn 05/05/2000 Nam Tày

Xóm Phủ Nàm xã Tự Do  

huyện Quảng Hòa tỉnh Cao 

Bằng 

DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí Đạt

33 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Nam Mường

Xóm Mu, xã Đông Cửu, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú 

Thọ

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí

Đạt

(yêu cầu xin xác 

nhận xã vùng III 

theo QĐ 861/QĐ-

TTg ngày 

04/6/2021)



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đối tượng Đề nghị Sơ loại hồ sơ

34 20020788 Nguyễn Việt Hoàn 21/12/2002 Nam Kinh
Tổ 2,Vĩnh Tuy 1, Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Con người được hưởng 

trở cấp XH do bệnh 

nghề nghiệp

Giảm 50% 

học phí

Không đạt 

(Thiếu GCN trợ 

cấp TNLĐ-BNN)

35 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Nam Tày

Xóm Lũng Đa, Xã Minh 

Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh 

Cao Bằng

DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí Đạt

36 20020699 Phạm Ngọc Nhất 07/12/2002 Nam Kinh

Số 20, tổ 8, thị trấn Việt 

Quang, huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang

Con của công nhân bị 

tai nạn lao động

Giảm 50% 

học phí
Đạt

37 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Nam Kinh

Tổ 111, khu 10B, phường 

Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

Sinh viên mồ côi cả cha 

lẫn mẹ không nơi nương 

tựa

Miễn học phí Đạt

38 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Nữ Dao

Thôn Phố Mới 2, xã Trịnh 

Tường, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

39 19020162 Sùng Mí Và 21/10/2000 Nam Mông

Xóm Thèn Pả, xã Thượng 

Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang

DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí Đạt

40 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam Dao

Khu 1 - Thị Trấn Sìn Hồ - 

Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai 

Châu

DTTS, hộ nghèo Miễn học phí Đạt

41 18020435 Thân Thị Thu Hà 14/04/2000 Nữ Kinh
Quảng Trí, Thái Sơn, Kinh 

Môn, Hải Dương

Con của công nhân bị 

tai nạn lao động

Giảm 50% 

học phí
Đạt

42 19020745 Trần Anh Phương 27/09/2001 Nam mường

thôn Nga 2, xã Cúc Phương, 

huyện Nho Quan,tỉnh Ninh 

Bình

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số ở vùng đặc 

biệt khó khăn

Giảm học phí

Không đạt

(yêu cầu xin các 

nhận vùng ĐBKK 

theo quy định hiện 

hành)

43 21020018 Trần Thị Thu Huệ 13-06-2003 Nữ Kinh
Tổ 4, Trần Thành Ngọ, Kiến 

An, Hải Phòng
Con bệnh binh Miễn học phí Đạt



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đối tượng Đề nghị Sơ loại hồ sơ

44 17020185 Trần Tuấn Anh 06/06/1998 Nam Mường
Xã lương sơn-yên lập-Phú 

thọ

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

45 20020365 Trần Xuân Bách 02/12/2002 Nam Mường
xóm Vừn Muỗng, Đông 

Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ
DTTS, hộ nghèo Miễn học phí Đạt

46 19020169 Triệu Minh Tiến 12/11/2000 Nam Nùng
Nà Bung,Điềm He,Văn 

Quan, Lạng Sơn

Dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn

Giảm 70% 

học phí
Đạt

47 19020653 Triệu Thanh Tùng 27/03/2001 Nam Nùng

xóm Vĩnh Quang, thị trấn 

Trà Lĩnh, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn

Giảm 70% 

học phí
Đạt

48 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam Sán dìu

Thôn Vi Sơn - xã Đông Sơn - 

huyện Yên Thế  - tỉnh Bắc 

Giang

DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí

Không đạt

(Thiếu GCN hộ CN 

năm 2021)

49 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nam Nùng 

Thôn đội 2 - Xã Nàn Sán - 

Huyện Si Ma Cai - tỉnh Lào 

Cai 

Dân tộc thiểu số, thuộc 

diện hộ nghèo, cận 

nghèo 

Miễn học phí

Không đạt

(Thiếu GCN hộ CN 

năm 2021)

50 19020231 Vương Văn Chính 14/02/2001 Nam Nùng
Đồm man - Biển động - Lục 

ngạn- Bắc Giang 
Khuyết tật Miễn học phí Đạt

51 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Nam Thái

Bản Piêng Hòm, xã Phà 

Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Nghệ An

DTTS, hộ nghèo Miễn học phí Đạt

52 21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003 Nam Kinh
Phố Tân An, xã Tân An, Yên 

Dũng, Bắc Giang
Con thương binh Miễn học phí

Đạt 

(yêu cầu bổ sung 

thẻ thương binh)

53 21021660 Lương Phùng Nhâm 01/03/2002 Nữ Thái
Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ 

An
DTTS, hộ cận nghèo Miễn học phí Đạt



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đối tượng Đề nghị Sơ loại hồ sơ

54 21021003 Bùi Thành Lương 23/08/2001 Nam Mường
Ngọc Lâu, Lạc Sơn, Nghệ 

An

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt

55 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Nam Mường Tú Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, ở khu vực 

III vùng dân tộc vùng 

núi.

Giảm 70% 

học phí
Đạt


